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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung Dự toán  

ngân sách nhà nước năm 2023 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BÌNH ĐỊNH 
 

Căn cứ Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh 

Bình Định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Nông nghiệp và PTNT; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-SNN ngày 07/11/2023 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc điều chỉnh, bổ sung Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán chi Ngân sách 

nhà nước năm 2023 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Nông nghiệp 

và PTNT (theo Biểu số 01 đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Sở 

và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận:    
- Như Điều 3;                                                                            

- Sở Tài chính;     

- KBNN Bình Định;  

- Lãnh đạo Sở; 

- VPS (Trang thông tin điện tử của Sở); 

- Đơn vị sử dụng Ngân sách; 

- Lưu:VT, KHTH                                               

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Phúc 
 



 

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023 -967.548.282 -967.548.282 300.243.700 -341.243.074 -141.000.000 77.009.000 -18.303.200 -923.576.000 318.731.000 -55.795.916 -183.613.792

I Chi Quản lý nhà nước  ( Loại 340- Khoản 341) 428.858.500 428.858.500 325.568.700 -19.840.000 -53.000.000 208.009.000 -18.303.200 -13.576.000 0 0 0

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 428.858.500 428.858.500 325.568.700 -19.840.000 -53.000.000 208.009.000 -18.303.200 -13.576.000 0 0 0

 + KP Hỗ trợ kinh phí hoạt động Đảng bộ CS, chi bộ cơ sở -11.799.500 -11.799.500 -11.319.300 -383.200 -97.000

 + KP Bồi dưỡng thanh tra chuyên ngành theo QĐ 12/2014/QĐ-TTg; Bồi 

dưỡng tiếp công dân theo Quyết định 37/2017/QĐ-UBND ngày 

14/7/2017

-60.760.000 -60.760.000 -10.000.000 -19.840.000 -8.000.000 -17.920.000 -5.000.000

 + KP Tổ giúp việc và Ban giám sát yến sào -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 0

 + KP Trang phục thanh tra -24.199.000 -24.199.000 -1.627.000 -14.500.000 -8.072.000

+ Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản ( Kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng 

Trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT)
358.515.000 358.515.000 358.515.000

+ Kinh phí phục vụ xử phạt VPHC theo Thông tư 153/2013/TT-BTC 0 -30.500.000 -16.897.000

+ Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản ( Kinh phí sửa chữa 01 phòng của 

kho vật tư phòng, chống thiên tai tại Chi cục Thủy lợi)
0 224.906.000

 + Kinh phí sửa chữa nhà làm việc 0 -407.000

II Chi sự nghiệp -1.396.406.782 -1.396.406.782 -25.325.000 -321.403.074 -88.000.000 -131.000.000 0 -910.000.000 318.731.000 -55.795.916 -183.613.792

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0

 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -1.396.406.782 -1.396.406.782 -25.325.000 -321.403.074 -88.000.000 -131.000.000 0 -910.000.000 318.731.000 -55.795.916 -183.613.792

1 Sự nghiệp nông nghiệp (Loại 280 - khoản 281) -760.389.916 -760.389.916 -25.325.000 0 -88.000.000 0 0 -910.000.000 318.731.000 -55.795.916 0

1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0

Biểu số 01: Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SNN  ngày        / 11 /2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Đơn vị tính: Đồng

TT Nội dung 
Tổng số đã 

phân bổ

Tổng số

 được giao

Cơ quan

 Văn phòng

 Sở NN

 và PTNT      

Trung tâm 

Quy hoạch 

Nông nghiệp 

Nông thôn

Trung tâm 

Khuyến Nông

Trung tâm 

Giống 

Nông nghiệp

Chi cục

 Thủy lợi

Chi cục

 Quản lý  

CLNLS 

và thủy sản 

Chi cục

 Thủy sản 

Chi cục

 Chăn nuôi

 và  Thú y  

Chi tiết theo đơn vị sử dụng 

 DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023

Đơn vị: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH ĐỊNH

Chương: 412 - Mã số đơn vị sử dụng ngân sách cấp 1: 1047494

Chi cục

 Trồng trọt

 và BVTV

Chương:  412

Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định
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TT Nội dung 
Tổng số đã 

phân bổ

Tổng số

 được giao

Cơ quan

 Văn phòng

 Sở NN

 và PTNT      

Trung tâm 

Quy hoạch 

Nông nghiệp 

Nông thôn

Trung tâm 

Khuyến Nông

Trung tâm 

Giống 

Nông nghiệp

Chi cục

 Thủy lợi

Chi cục

 Quản lý  

CLNLS 

và thủy sản 

Chi cục

 Thủy sản 

Chi cục

 Chăn nuôi

 và  Thú y  

Chi tiết theo đơn vị sử dụng 

Chi cục

 Trồng trọt

 và BVTV

1.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -760.389.916 -760.389.916 -25.325.000 0 -88.000.000 0 0 -910.000.000 318.731.000 -55.795.916 0

+ KP Triển khai xây dựng cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng lớn và chính 

sách hỗ trợ liên kết SX và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
-67.325.000 -67.325.000 -25.325.000 -22.000.000 -20.000.000

 + Kinh phí hỗ trợ cây giống dừa ta và vật tư chăm sóc cây trồng tại 

huyện đảo Trường sa
-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000

+ Kinh phí dự phòng chống dịch, phòng chống cháy rừng -63.000.000 -63.000.000 -63.000.000

 + Kinh phí Chương trình khuyến nông - Khuyến ngư -60.000.000 -60.000.000 -60.000.000

+ Kinh phí Sửa chữa nhà làm việc tại số 520 Hùng Vương, thành phố 

Quy Nhơn để làm Trụ sở làm việc của Trung tâm Khuyến nông
398.731.000 398.731.000 0 398.731.000

 + Kinh phí mua vacxin tiêm phòng 2 đợt/năm -760.000.000 -760.000.000 -760.000.000

+ Tiền công tiêm phòng 3 huyện miền núi -150.000.000 -150.000.000 -150.000.000

+ Chi đặt hàng trợ giá sản xuất cung ứng lưu giữ giống gốc, giống vật 

nuôi , giống thủy sản theo QĐ 2977/QĐ-UBND ngày 27/7/2020
287.932.584 287.932.584 287.932.584

+ Kinh phí thực hiện Chính sách bò thịt chất lượng cao

 giai đoạn 2021-2025
-334.596.500 -334.596.500 -334.596.500

+ Chi mua sắm, sửa chữa -9.132.000 -9.132.000 -9.132.000

2 Sự nghiệp lâm nghiệp (Loại 280 - khoản 282) -183.613.792 -183.613.792 0 0 0 0 0 0 0 0 -183.613.792

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0

2.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -183.613.792 -183.613.792 0 0 0 0 0 0 0 0 -183.613.792

Kinh phí thực hiện Phương án rà soát, điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp 

theo cơ cấu 3 loại rừng tỉnh Bình Định giai đoạn năm 2021 – 2030, tầm 

nhìn năm 2050

-183.613.792 -183.613.792 -183.613.792

3 Chi sự nghiệp thủy lợi (Loại 280- Khoản 283) -131.000.000 -131.000.000 0 0 0 -131.000.000 0 0 0 0 0

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

3.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -131.000.000 -131.000.000 0 0 0 -131.000.000 0 0 0 0 0

 + Kinh phí thực hiện phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du hồ chứa 

nước Định Bình 
-81.000.000 -81.000.000 -81.000.000

 + Kinh phí hỗ trợ kinh phí hoạt động hội đồng tư vấn đánh giá an toàn 

đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định
-50.000.000 -50.000.000 -50.000.000

4 Sự nghiệp Thủy sản (Loại 280 - khoản 284) -321.403.074 -321.403.074 0 -321.403.074 0 0 0 0 0 0 0

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0

4.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -321.403.074 -321.403.074 0 -321.403.074 0 0 0 0 0 0 0

+ Kinh phí thực hiện đảm bảo hoạt động quản lý, bảo vệ và khai thác yến 

sào năm 2022 
-321.403.074 -321.403.074 -321.403.074
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